
Tên Việt Nam Tên khoa học

1 Sưa Dalbergia tonkinensis Prain

2 Lim Erythrophloeum fordii  Oliv

3 Sao đen Hopea Odorata  Roxb

4 Thông Pinus sp

5 Chò chỉ  Parashorea stellata Kury 

6 Dẻ ăn hạt Castanopsis boisii Hickel et A. Camus

7 Phong hương (Sau sau) Liquidambar formosana

8 Vù hương Cinnamomum balansae

9 Giổi xanh Micheha meriocris  Dandy

10 Sồi phảng Lipthocarpus flssus  Champ. ex benth

11 Long não Cinamomum camphora  Nees

12 Kháo Machilus odoratissima Nees 

13 Lát hoa Chukrasia tabularis  A.Juss

14 Lát mexico Cedrela odorata

15 Trám Canarium

16 Tai chua Garcinia cowa Roxb. ex Choisy

17 Ngát Gironniera subaequelis Planch 

18 Nhội Bischofia trifolia Bl. 

19 Xoan ta Melia azedarach L.

20 Xoan đào Prunus arborea

(Ban hành Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /01/2025

 của UBND tỉnh Hải Dương)

Phụ lục 2: Danh mục loài cây lâm nghiệp ưu tiên trồng rừng

Loài cây
TT


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-24T16:53:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-24T16:53:07+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




